
 

STT Trạm y tế 30/08/2024 31/08/2024 01/09/2024 02/09/2024 03/09/2024

1 Quảng Nghĩa
Đỗ Văn Long 

0383931885

Phạm Thị Ngọc 

0388597736

Trần Minh Hiếu 

0903234001

Nguyễn Thị Hường 

0365578098

Đỗ Văn Long 

0383931885

2 Hải Tiến
Nguyễn Thị Nết

0976904664

Hoàng Thị Hằng

0368690555

Phạm Thị Hằng

0988659666

Nguyễn Thị Nết

0976904664

Hoàng Thị Hằng

0368690555

3 Hải Đông
Vi Thị Kim

 0367771222

Nguyễn Thị Giản 

0394502359

Hà Văn Hưởng

 038 2158004

Nguyễn Thị Huệ 

0969543492

Vi Thị Kim 

0367771222

4 Hải Yên
Nguyễn Thị Nguyên 

0333110555

Nguyễn Thị Hà 

Bắc0399686888

Nguyễn Đức Minh 

0966671221

Nguyễn Thị Kim Thu 

0965212018
Vi Thị Nho 0973500538

5 Ka Long
Nguyễn Thị Hương 

0974946328

Nguyễn Kim Vân 

0912251902

Lê Thị Hương Giang 

0984480754

Phạm Thị Thu Huyền 

0984412265

Nguyễn Thị Hương 

0974946328

6 Ninh Dương
Sằn Móc Hỷ 

0977220394

Vy Văn Quang 

0965676665

Hoàng Thị Thanh 

Huyền 0904053658
Sằn Móc Hỷ 0977220394

Vy Văn Quang 

0965676665

7 Vạn Ninh
Đỗ Phương Lý 

0385875938

Hoàng Văn Minh 

0915791726

Bùi Thị Vân 

0976157812
Bùi Thị Hòa 0387324255

Đỗ Thị Thanh Vân 

0989596858

8 Hoà Lạc
Phạm Thị Thời 

0369665803

Trần Thị Thảo 

0389808336

Nguyễn Thị Nguyệt 

Linh 0982833884

Phạm Thị Thời 

0369665803

Trần Thị Thảo 

0389808336

9 Trần Phú
Nguyễn Thị Hương

0367293299

Nguyễn Thị Hường 

0365887124

Phạm Thị Mai Lan

0912066680

Nguyễn Thị Hương

0367293299

Nguyễn Thị Hường 

0365887124

10 Hải Hòa
Cung Văn Thân 

0365848086

Lê Thị Thuý 

0974720186

Phạm Minh Tâm 

0984435598

Lê Ngọc Thinh 

0978683866

Nguyễn Thị Nhung 

0373113950

11 Hải Xuân
Đặng Thị Thanh Bình 

0396338036

Cao Thị Thắng 

0903447668

Nguyễn Thị Luyến 

0962520816

Nguyễn Tiến Tuấn 

0395408588

Đặng Thị Thanh Bình 

0396338036

12 Trà Cổ
Nguyễn Thị Tồn Lan  

0389457800

Mai Thị Hằng 

0974573960

Đỗ Thanh Thuỷ 

0889391993
Hà Thị Trụ 0916507212

Bùi Thị Phương 

0387151113

13 Bình Ngọc
Đỗ Văn Sơn

0976134688

Bùi Thị Nga

0986002486

Hoàng Thị Phượng

0988136680

Nguyễn Tiến Ninh

0338691968

Đỗ Văn Sơn

0976134688

14 Hải Sơn
Nguyễn Thị Hợp 

0388024939

Phạm Quốc Khánh 

0983351990

Đặng Thị Sen 

0338033806

Vũ Đình Quyến 

0336893759

Nguyễn Thị Hợp 

0388024939

15 Bắc Sơn
La Thị Nhung 

0842217562

Trần Quốc Hoàn 

0874280888

Đinh văn Quyết 

0383588767

Trần Thị Bích Ngọc 

0915404180

Nguyễn Hồng Thịnh 

0982584388

16 Vĩnh Thực
Trần Văn Giang 

0816594818

Hoàng Văn Dương 

0332198866

Nguyễn Văn Hùng 

0389919287
Vy Thị Thắm 0981581633

Lê Văn Tuyền 

0978135835

17 Vĩnh Trung

Đoàn Thị Hạnh 

0338139888 

Đặng Thanh Tuấn 

0911208283

Hoàng Văn Tiến 

0352288762

Đặng Thanh Tuấn 

0911208283

Đinh Quang Thắng 

0972468145

Đoàn Thị Hanh 

0338139888/ Hoàng Văn 

Tiến 0352288762

BẢNG PHÂN TRỰC TRẠM Y TẾ  31/8-3/9


